
KQHT KQRL Danh hiệu

1 Bùi Đình Đạt Nam 01/01/2012 6A T T Xuất sắc

2 Nguyễn Phương Linh Nữ 09/01/2012 6A T T Xuất sắc

3 Ninh Thị Mai Phương Nữ 15/11/2012 6A T T Xuất sắc

4 Lê Đức Bằng Nam 15/11/2012 6A T T Xuất sắc

5 Bùi Lê Nguyên Anh Nam 21/10/2012 6B T T Xuất sắc

6 Võ Ngọc Anh Nữ 12/03/2012 6B T T Xuất sắc

7 Bùi Quang Hải Nam 07/03/2012 6B T T Xuất sắc

8 Trần Thanh Sơn Nam 28/01/2012 6B T T Xuất sắc

9 Vũ Hoàng Thanh Nữ 07/03/2012 6B T T Xuất sắc

10 Nguyễn Khánh Linh Nữ 30/01/2012 6C T T Xuất sắc

11 Ngô Đào Bảo Long Nam 15/11/2012 6C T T Xuất sắc

12 Phạm Thu Minh Nữ 14/03/2012 6C T T Xuất sắc

13 Bùi Gia Ngân Nữ 09/01/2012 6C T T Xuất sắc

14 Nguyễn Ngọc Bích Nữ 09/08/2012 6D T T Xuất sắc

15 Nguyễn Kim Thoa Nữ 13/05/2012 6D T T Xuất sắc

16 Đỗ Nguyễn Thủy Tiên Nữ 08/05/2012 6D T T Xuất sắc

17 Phạm Minh Anh Nam 24/10/2012 6E T T Xuất sắc

18 Nguyễn Vũ Phương Hà Nữ 04/07/2012 6E T T Xuất sắc

19 Đỗ Minh Hằng Nữ 10/12/2012 6E T T Xuất sắc

20 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 17/02/2011 7A T T Xuất sắc

21 Nguyễn Hữu Thắng Nam 16/08/2011 7A T T Xuất sắc

22 Vũ Ngọc Thư Nữ 13/08/2011 7A T T Xuất sắc

23 Phan Thị Ngọc Diệp Nữ 27/05/2011 7B T T Xuất sắc

24 Vũ Ngọc Diệp Nữ 18/07/2011 7B T T Xuất sắc

25 Đặng An Hải Nam 01/05/2011 7B T T Xuất sắc

26 Nguyễn Việt Hoàng Nam 09/05/2011 7B T T Xuất sắc

27 Bùi Phương Mai Nữ 30/04/2011 7B T T Xuất sắc

28 Nguyễn Đức Anh Nam 31/05/2011 7C T T Xuất sắc

29 Nguyễn Đăng Bách Nam 14/12/2011 7C T T Xuất sắc

30 Phạm Ngọc Diệp Nữ 22/04/2011 7C T T Xuất sắc

31 Vũ Tiến Nam Nam 20/07/2011 7C T T Xuất sắc

32 Dương Nguyệt Thanh Nữ 09/03/2011 7C T T Xuất sắc

33 Nguyễn Ngọc Trang Anh Nữ 12/11/2011 7D T T Xuất sắc

34 Dương Gia Bảo Nam 23/03/2011 7D T T Xuất sắc

35 Ngô Khánh Chi Nữ 05/06/2011 7D T T Xuất sắc

36 Cao Quý Dương Nam 07/12/2011 7D T T Xuất sắc

37 Đỗ Tất Đạt Nam 05/02/2011 7D T T Xuất sắc
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38 Lê Nguyễn Thành Lâm Nam 25/06/2011 7D T T Xuất sắc

39 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 07/12/2011 7D T T Xuất sắc

40 Lương Tuấn Nghĩa Nam 03/11/2011 7D T T Xuất sắc

41 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 21/12/2011 7D T T Xuất sắc

42 Nguyễn Phương Thảo Nữ 03/01/2011 7D T T Xuất sắc

43 Nguyễn Đức Thịnh Nam 23/02/2011 7D T T Xuất sắc

44 Đỗ Hải Đăng Nam 09/01/2010 8A T T Xuất sắc

45 Hoàng Thị Thu Hằng Nữ 09/08/2010 8A T T Xuất sắc

46 Đỗ Gia Lâm Nam 10/05/2010 8A T T Xuất sắc

47 Ngô Đức Long Nam 01/07/2010 8A T T Xuất sắc

48 Lê Hoàng Vũ Nam 24/03/2010 8A T T Xuất sắc

49 Nguyễn Tiến Minh Nam 01/07/2010 8B T T Xuất sắc

50 Nguyễn Tuấn Tú Nam 31/01/2010 8B T T Xuất sắc

51 Nguyễn Ngọc Tường Vi Nữ 09/08/2010 8B T T Xuất sắc

52 Lê Thị Hải An Nữ 15/08/2010 8C T T Xuất sắc

53 Lê Tùng Anh Nam 03/01/2010 8C T T Xuất sắc

54 Đào Vũ Dũng Nam 23/09/2010 8C T T Xuất sắc

55 Nguyễn Bích Huyền Nữ 13/09/2010 8C T T Xuất sắc

56 Nguyễn Hoàng Linh Nữ 03/02/2010 8C T T Xuất sắc

57 Vũ Phương Linh Nữ 29/10/2010 8C T T Xuất sắc

58 Hoàng Ngọc Luân Nam 09/06/2010 8C T T Xuất sắc

59 Trần Bình Minh Nam 11/11/2010 8C T T Xuất sắc

60 Nguyễn Trà My Nữ 13/08/2010 8C T T Xuất sắc

61 Trần Gia Phúc Nam 09/08/2010 8C T T Xuất sắc

62 Vũ Tấn Sang Nam 28/01/2010 8C T T Xuất sắc

63 Đào Xuân Sơn Nam 27/07/2010 8C T T Xuất sắc

64 Phan Thanh Trúc Nữ 21/09/2010 8C T T Xuất sắc

Danh sách có 64 học sinh./. 6A 4

6B 5

6C 4

6D 3

6E 3

7A 3

7B 5

7C 5

7D 11

8A 5

8B 3

8C 13
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